
STT Model
Nguồn 

  (v/c)

Công 

suất     (w)

Hút sâu 

Max (mét)

Cột áp Max 

(mét)

Lưu lượng 

Q max 

(m3/h)

Đơn giá 

       (VNĐ)

1 PDW- 132 220 125 9 30 1.98 1.800.000

2 PH – 255W 220 250 9 39 2.1 3.600.000

3 PH – 260W 220 250 9 39 2.1 3.700.000

4 PH – 405W 220 500 9 42 3.3 4.200.000

5 PH – 750W 220 750 8 50 5.1 6.300.000

6 PH – 1588W 220 1500 8 70 7.2 7.600.000

1 AHIE1S-20401-2T 220 750 8 43 6 24.300.000

2 AHIE1S-20601-2T 220 1.1 8 65 6 25.500.000

2 AHIE1S-30401-2T 220 1.1 8 42 12 25.500.000

1 PDW- 131B 220 125 9 20 1.98 2.500.000

2 PH – 200A 220 200 9 23 1.5 3.500.000

3 PH - 255A 220 250 9 24 2.1 3.900.000

4 PH - 260A 220 250 9 24 2.1 4.200.000

5 PH- 405A 220 500 9 42 3.3 4.600.000

1 PA- 139A 220 110 0 10 2.1 2.400.000

2 HB- 205A 220 280 0 10 3 2.700.000

3 HB- 305A 220 300 0 15 4.2 3.400.000

4 HB- 805A 220 600 0 16 6.1 4.300.000

1 PC- 268W 220 250 18 20 1.62 4.200.000

2 PC- 268A 220 250 18 20 1.62 4.400.000

3 PC- 456W 220 500 24 50 1.38 4.700.000

4 PC- 766W 220 750 35 50 1.38 5.700.000

5 Củ hút giếng PJ 51 1.200.000

Bảng giá máy bơm nước Hanil - Made in Korea

Bơm chân không ( không tự động )

Máy bơm nước biến tần

Bơm tăng áp cơ

Bơm tăng áp tự động mạch điện tử

Bơm hút giếng sâu

Máy bơm đầu inox

CÔNG TY TNHH ABCXYZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107517947

Địa chỉ: Số 215 Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung Hòa, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Showroom 1: Số 271 Giáp Nhất – Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội

Showroom 2: Số 6 Ngõ 58 Phố Cầu Am – Hà Đông - Hà Nội

Hotline: 096.18.13.114 - 0978.702.058 – 0917.171.594

Mail: kinhdoanh@vinabom.com – info@maybomhanoi.vn

Website: Vinabom.com – Maybomhanoi.vn



1 PHSS 400SS 220 370 0 37 3.53 6.200.000

2 PASS 281SS 220 250 0 7 8.16 6.050.000

3 PSS 80-095 220 750 0 25 3.6 5.550.000

4 PSS 120-095 220 1100 0 20 7.2 6.250.000

1 IP 235F 220 330 7 4.6 3.900.000

2 IP 335F 220 370 8.5 5.8 4.350.000

3 IP 435F 220 860 13 10.8 5.300.000

4 IP 835F 220 1100 18 18.6 6.250.000

Bơm chìm nước thải


